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	THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2025 - 2026 (Thực hiện từ ngày 12 tháng 1năm 2026)

	Thứ
	Sáng
	Tiết
	1.A
	1B
	2A
	2B
	3A
	4A
	4B
	5A
	

	THỨ II
	
	1
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	 

	
	
	2
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	 

	
	
	3
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	 

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	 

	
	 
	5
	THXH Thương
	ÂN Huệ
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	Toán
	Đạo đức
	

	
	Chiều
	6
	ÂN Huệ
	THXH Thương
	T Việt
	T Việt
	Đạo Đức
	Toán
	T Việt
	A văn Tú
	

	
	
	7
	TC Toán  Huệ
	MT Thương
	T C Tviệt
	HĐTN
	HĐTN
	Tăng cường
	K Học
	A văn Tú
	

	THỨ III
	Sáng
	1
	GDTC 
	 Tviệt Hoa
	MT Thương
	TcToán( Vân)
	T Việt
	HĐTN
	A văn Tú
	T Việt
	

	
	
	2
	T Việt
	 T Việt Hoa
	Đạo Đức
	MT Thương
	T Việt
	GDTC 
	A văn Tú
	Toán
	

	
	
	3
	T Việt
	 TCTV. Hoa
	GDTC 
	TC TV (Vân)
	A văn Tú
	Toán
	Đ đứcThương
	LS+ ĐL
	

	
	
	4
	Toán
	 TC Toán Hoa
	HĐTN
	GDTC 
	Toán
	LS+ ĐL
	MT Thương
	K Học
	

	
	Chiều
	5
	GDTC 
	T C Toán
	 Toán Hoa
	THXH Thương
	A văn Tú
	T Việt
	T Việt
	LS+ ĐL
	

	
	
	6
	THXH Thương
	T C Tviệt
	 TCTV.  Hoa
	TCTV(Huynh)
	AV TC Tú
	T Việt
	T Việt
	GDTC 
	

	
	
	7
	MT Thương
	T C Toán
	 TC Toán Hoa
	ÂN Huệ
	GDTC 
	Đạo đức
	Toán
	Toán
	

	THỨIV
	Sáng
	1
	T Việt
	T Việt
	 Tviệt Hoa
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	MT Thương
	

	
	
	2
	T Việt
	T Việt
	 T Việt Hoa
	T Việt
	THXHThương
	T Việt
	Toán
	T Việt
	

	
	
	3
	T Việt
	Toán
	 Toán Hoa
	Toán
	T Việt
	Toán
	LS+ ĐL
	T Việt
	 

	
	
	4
	T C Tviệt
	TC Toán
	 TCToán Hoa
	Tcường Toán
	Toán
	LS+ ĐL
	HĐTN
	Toán
	 

	
	Chiều
	5
	T Việt
	THXH Thương
	ÂN Huệ
	 Toán Hoa
	Toán
	A văn Tú
	C nghệ Hoàng
	T Việt
	 

	
	
	6
	T Việt
	GDTC 
	THXH Thương
	 T. việt Hoa
	Tăng cường TV
	A văn Tú
	Tin học Hoàng
	K Học
	 

	
	
	7
	TC Toán
	Đạo đức Hoàng
	THXH Thương
	 TCTV. Tviệt Hoa
	ÂN Huệ
	AV TC Tú
	GDTC 
	T Cường
	

	THỨV
	Sáng
	1
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	MT Thương
	ÂN Huệ
	Toán
	HĐTN
	 

	
	
	2
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	A văn Tú
	MT Thương
	K Học
	T Việt
	 

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Toán
	THXH Thương
	A văn Tú
	 K Học Hoa
	T Cường
	Toán
	

	
	
	4
	T C Tviệt
	HĐTN
	T C Tviệt
	Toán
	THXH Thương
	 K Học Hoa
	AV TC Tú
	HĐTN
	 

	
	Chiều
	5
	 TCTV.  Hoa
	Tcường Toán
	T Việt
	TC Toán
	Tin học Hoàng
	GDTC 
	T Việt
	A văn Tú
	 

	
	
	6
	 TC Toán Hoa
	T Việt
	T Việt
	T Việt
	GDTC 
	Toán
	LS+ ĐL
	A văn Tú
	

	
	
	7
	 HĐTNHoa
	T Việt
	GDTC 
	T Việt
	C nghệ Hoàng
	HĐTN
	HĐTN
	AVTC Tú
	

	THỨVI
	Sáng
	1
	Đạo Đức
	GDTC 
	Toán
	Toán
	Toán
	C nghệ Hoàng
	A văn Tú
	ÂN Huệ
	

	
	
	2
	T Việt
	T Việt
	Tcường Toán
	Đạo Đức
	Tcường Toán
	Tin  Hoàng
	A văn Tú
	GDTC 
	

	
	
	3
	T C Tviệt
	T Việt
	Tcường Toán
	GDTC 
	TCT việt
	A văn Tú
	ÂN Huệ
	C nghệ Hoàng
	

	
	
	4
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	A văn Tú
	GDTC 
	Tin học Hoàng
	Sơn: 16



